	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian: 45 phút

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)


Câu 1. Đọc các câu sau và trả lời câu hỏi:

(1) Hỡi các bà mua hàng! Chớ có thọc tay hay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve. Phải nên kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo léo của người, và sự cố sức tiềm tàng và nhẫn nại của thần Lúa.





              (Thạch Lam, Một thứ quà của lúa non: Cốm)
 (3) Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi:

- Đưa bút thước cho con cầm.

a. Ghi lại câu rút gọn trong các câu trên. Cho biết thành phần nào bị rút gọn. Khôi phục đầy đủ thành phần của các câu đó. 
b. Trong các câu rút gọn em tìm được ở trên, trường hợp nào không nên sử dụng câu rút gọn? Vì sao? Nêu tác dụng của việc rút gọn câu trong các trường hợp còn lại.

c. Chỉ ra câu đặc biệt trong các câu trên và nêu tác dụng.

d. Xác định trường hợp trạng ngữ được tách thành câu riêng thành câu riêng trong trường hợp sau và nêu tác dụng:
Hắn không còn kinh rượu nhưng cố gắng uống cho thật ít. Để cho khỏi tốn tiền. 

      (Nam Cao)

Câu 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mua tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.

    (Nguyễn Phan Hách, Đường đi Sa Pa)

a. Xác định trạng ngữ được dùng trong những câu trên. Nêu công dụng của từng trạng ngữ. 
b. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy.
Câu 3. Viết đoạn văn nghị luận  (khoảng 10 câu) chứng minh: Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Trong đoạn văn có sử dụng trạng ngữ và câu đặc biệt. (Chỉ ra 1 trạng ngữ, 1 câu đặc biệt trong đoạn).
--- CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT ---
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	 Đọc các câu sau và trả lời câu hỏi:

a.  

- Chớ có thọc tay hay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve. 

+ Rút gọn thành phần Chủ ngữ

+ Khôi phục: Thêm chủ ngữ: Các bà chớ có thọc tay hay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve.

- Phải nên kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo léo của người, và sự cố sức tiềm tàng và nhẫn nại của thần Lúa.

+ Rút gọn thành phần Chủ ngữ.

+ Khôi phục: Thêm chủ ngữ: Các bà phải nên kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo léo của người, và sự cố sức tiềm tàng và nhẫn nại của thần Lúa.

- Đưa bút thước cho con cầm.

+ Rút gọn thành phần Chủ ngữ.

+ Khôi phục: Mẹ đưa bút thước cho con cầm.

b. 

- Câu Đưa bút thước cho con cầm không nên sử dụng câu rút gọn.

- Vì làm lời nói thiếu sự kính trọng với mẹ.

- Tác dụng của việc rút gọn câu trong các trường hợp còn lại:

+ Tránh lặp từ Các bà.

+ Nhấn mạnh lời khuyên Chớ có…

c. Câu đặc biệt:
Hỡi các bà mua hàng ( gọi đáp.

d. 
Để cho khỏi tốn tiền ( Nhấn mạnh nguyên nhân hắn uống ít rượu đi.
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	Câu 2
	a.

- Hôm sau: chỉ thời gian  
-Thoắt cái: chỉ cách thức

- trong khoảnh khắc mùa thu: thời gian

- trên những cành đào, lê, mận: chỉ nơi chốn

b. 

- Biện pháp điệp ngữ: Thoắt cái được lặp lại 3 lần.
- Tác dụng

+ Tạo nhip điệu nhanh, nhấn mạnh sự biến chuyển liên tục của thiên nhiên Sa Pa chỉ trong 1 ngày.

+ Cho thấy cảm xúc ngỡ ngàng của tác giả trước sự kỳ diệu của thiên nhiên. 

(HS có thể nêu thêm biện pháp đảo ngữ)
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	Câu 3
	- Hình thức: đúng hình thức đoạn
- Nội dung: Nêu các dẫn chứng khẳng đinh lòng yêu nước của nhân dân ta.
+ Trong lịch sử

+ Hiện tại.
- Yêu cầu Tiếng Việt

+ Trạng ngữ (Chỉ cụ thể)
+ Câu đặc biệt (Chỉ cụ thể)
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	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	MA TRẬN KIỂM TRA TIẾNG VIỆT




	       Mức  độ

Nội dung
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Câu rút gọn
	Câu 1a – ý 1

0.75 điểm

7.5 %
	Câu 1a ý 2

0.75 điểm

7.5%

Câu 1b ý 3

0.5 điểm

5%
	Câu 1b ý 1,2

0.5 điểm

5 %
	
	2.5 điểm

25%

	Câu đặc biệt
	Câu 1c ý 2

0.5 điểm

5 %
	Câu 1c ý 1

0.5 điểm

5 %
	
	
	1 điểm

10%

	Trạng ngữ
	
	Câu 2a

1.5 điểm

15%
	Câu 1 d

0.5 điểm

5%
	
	2.0 điểm

20%

	Điệp ngữ
	
	Câu 2b ý 1

0.5 điểm

5 %
	Câu 2b ý 2 

1 điểm

10 %
	
	1.5 điểm

15%

	Tạo lập văn bản
	
	
	
	Câu 3

3 điểm

30%
	3 điểm

30%

	Tổng
	1.25 điểm

12.5%
	3.75 điểm

37.5%
	2 điểm

20%
	3 điểm

30%
	10 điểm

100%


	PHÒNG GD – ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG THCS TRUNG HÒA
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

Thời gian: 45 phút

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)


Câu 1. 
a. Ghi lại trạng ngữ, nêu công dụng của trạng ngữ trong các câu sau:
(1) Buổi sáng, trên cây gạo ở đầu làng, những con chim họa mi, bằng chất giọng thiên phú, đã cất lên những tiếng hót thật du dương.

(2) Với phương pháp học tập khoa học, Lan đã đạt được kết quả rất đáng nể.
(3) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.

b. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ (đã học) được dùng trong đoạn (3).
c. Đọc câu thơ dưới đây, chỉ ra trạng ngữ được tách thành câu riêng và nêu tác dụng:




Sột soạt gió trêu tà áo biếc.





Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.
Câu 2. Cho các câu sau

(1) Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên.
(2) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
(3) Đương ngày mùa. Tiếng giục. Tiếng gọi. Tiếng người. Tiếng trâu. Tiếng máy cày. 
(4) Mấy lời đó làm tôi choáng váng. A! Quân khốn nạn, thì ra đó là điều chúng vừa niêm yết ở trụ sở xã.

Bài học Pháp văn cuối cùng của tôi!

Mà tôi thì mới biết viết tập toạng! Vậy là sẽ chẳng bao giờ được học nữa ư, phải dừng ở đó ư!

a. Chỉ ra câu rút gọn. Nêu thành phần rút gọn và thử khôi phục lại câu đó. Có nên khôi phục như vậy không? Vì sao?
b. Chỉ ra câu đặc biệt và nêu tác dụng của các câu đặc biệt đó.
Câu 3. Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 10 câu) chứng minh: Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Trong đoạn văn có sử dụng trạng ngữ và câu đặc biệt. (Chỉ ra 1 trạng ngữ, 1 câu đặc biệt trong đoạn).
--- CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT ---

